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     Quảng Bình, ngày      tháng 5 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh  

năm 2024 

 

- Căn cứ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam;  

- Căn cứ Quyết định số 181-QĐ/HNDTW ngày 20/02/2024 của Ban Thường 

vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành Quy định về công nhận 

hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 

- Căn cứ Thông báo số 101- TB/HNDT ngày 10/4/2025 của Ban Thường vụ 

Hội Nông dân tỉnh về kết luận Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 20; Báo cáo kết 

quả thẩm định của Tổ thẩm định hồ sơ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp 

tỉnh năm 2024; 

 

BAN THƯỜNG VỤ HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Công nhận 221 hộ nông dân đạt danh hiệu Hộ nông dân sản xuất, 

kinh doanh giỏi cấp tỉnh năm 2024 (Có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Các ban, Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ 

Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và các hộ nông dân có tên tại Điều 1 thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh Hội; 

- Như Điều 2; 

- Website; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

  T/M BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

         Trần Tiến Sỹ 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 
HỘ ĐẠT DANH HIỆU NÔNG DÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI 

CẤP TỈNH NĂM 2024 

 (Kèm theo Quyết định số         - QĐ/HNDT ngày       tháng 5 năm 2025  

của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình) 

 

TT        Họ và tên Địa chỉ Mô hình 

I Huyện Lệ Thủy 

1 TrầnVăn Lương Xã Phú Thủy Chăn nuôi tổng hợp; trồng rừng. 

2 Nguyễn Đăng Thanh Xã Trường Thủy Trồng rừng; thu mua gỗ rừng trồng. 

3 Nguyễn Xuân Hải Xã Mỹ Thủy Chăn nuôi tổng hợp. 

4 Trần Thanh Hương Xã Mỹ Thủy Chăn nuôi tổng hợp; trồng sen. 

5 Dương Thị Hiền Xã Mai Thủy Chế biến nông sản 

6 Mai Thị Vân Xã Mai Thủy Chế biến nông sản 

7 Nguyễn Xuân Vũ Xã Mai Thủy Trang trại chăn nuôi heo. 

8 Nguyễn Văn Dụ Xã Mai Thủy Trồng rừng; thu mua gỗ rừng trồng. 

9 Phan Đình Hiện Xã Mai Thủy Trồng rừng; thu mua gỗ rừng trồng. 

10 Nguyễn Thị Lựu 
Thị trấn 

Nông Trường Lệ Ninh 
Trồng rừng. 

11 Lê Ngọc Hoãn 
Thị trấn 

Nông Trường Lệ Ninh 
Trang trại tổng hợp. 

12 Nguyễn Công Phát  Xã Hoa Thủy Lúa - cá - vịt. 

13 Nguyễn Công Xuân Xã Hoa Thủy Lúa - cá - vịt. 

14 Đỗ Bá Mảnh Xã Ngư Thủy Bắc Nuôi tôm trên cát. 

15 Võ Văn Điển Xã Ngư Thủy Bắc Nuôi cá lóc; ếch. 

16 Ngô Công Tân Xã Ngư Thủy Bắc Nuôi cá lóc; ếch; lợn thịt. 

17 Trần Kim Phi Xã Ngư Thủy Bắc Sản xuất, mua bán thủy sản 

18 Nguyễn Văn Tiến Xã Sơn Thủy Chăn nuôi, dịch vụ tổng hợp. 

19 Võ Phước Bách Xã Dương Thủy Sản xuất tinh dầu. 

20 Nguyễn Văn Trí Xã Dương Thủy Chăn nuôi tổng hợp. 

21 Trần Văn Sáng Xã Thái Thủy Mô hình trồng rừng. 

22 Võ Văn Lọng Xã Thái Thủy Trang trại tổng hợp 

23 Nguyễn Văn Hùng Xã Thái Thủy Trồng rừng. Trang trại tổng hợp. 

24 Dương Hữu Thao Xã Tân Thủy Chăn nuôi tổng hợp. 

25 Phan Xuân Lâm Xã Thanh Thủy Trồng, thu mua, chế biến khoai lang 

26 Nguyễn Văn Hợp Xã Thanh Thủy Ươm giống cây lâm nghiệp. 

27 Đỗ Trung Lợi Thị trấn Kiến Giang Dịch vụ làm đất nông nghiệp. 

28 Nguyễn Khắc Hải Thị trấn Kiến Giang Chăn nuôi tổng hợp, trồng sen;  

29 Đỗ Trung Quyết Thị trấn Kiến Giang Chăn nuôi; trồng trọt. 

30 Phan Văn Phúc Thị trấn Kiến Giang Chăn nuôi; trồng trọt. 

31 Trương Văn Hạc Xã Lộc Thủy Dịch vụ nông nghiệp. 

32 Nguyễn Đình Chiến Xã Lộc Thủy Thu mua, chế biến lúa. 

33 Phan Văn Thoán Xã Phong Thủy Chăn nuôi. 

34 Lê Thị Liên Xã Cam Thủy Chăn nuôi tổng hợp. 

35 Phan Văn Mão Xã Hồng Thủy 
Cung cấp cây giống, thuốc bảo vệ thực 

vật. 



36 Hoàng Đình Thêm Xã Liên Thủy Chăn nuôi tổng hợp. 

II Huyện Quảng Ninh 

1 Nguyễn Văn Hoàng Xã Võ Ninh Chăn nuôi  trâu bò 

2 Phạm Văn Tam Xã Võ Ninh Trang trại tổng hợp 

3 Nguyễn Tam Hòa Xã Gia Ninh Cung cấp cá giống 

4 Ngô Kim Thịnh Xã Gia Ninh Ươm nuôi giống cá nước ngọt 

5 Trương Thị Thu Xã Xuân Ninh Sản xuất tinh dầu 

6 Nguyễn Thị Hoa Xã An Ninh Trang trại chăn nuôi tổng hợp. 

7 Lê Trung Đoan Xã An Ninh Đại lý vật tư nông nghiệp 

8 Nguyễn Phong Hiển Xã An Ninh 
Dịch vụ thức ăn chăn nuôi; chăn nuôi 

lợn. 

9 Nguyễn Thị Thanh Xã An Ninh Thu mua, sản xuất lúa, gạo 

10 Vũ Minh Hường Xã Duy Ninh Trang trại tổng hợp 

11 Trần Văn Bình Xã Duy Ninh Sản xuất trầm hương 

12 Trần Văn Vinh Xã Duy Ninh Sản xuất trầm hương 

13 Nguyễn Thị Thùy Trang Xã Duy Ninh Sản xuất trầm hương 

14 Lê Duy Trinh Xã Duy Ninh Trồng và chế biến sen 

15 Ngô Văn Dương Xã Hải Ninh Nuôi tôm thẻ chân trắng 

16 Ngô Văn Truyền Xã Hải Ninh Nuôi trồng thủy sản 

17 Nguyễn Thị Đoàn Xã Hải Ninh Thu mua và chế biến hải sản 

18 Hoàng Minh Nguyên Xã Hải Ninh Nuôi trồng thủy sản 

19 Trần Ngọc Tý Xã Vạn Ninh Trang trại tổng hợp 

20 Trần Thanh Ngọc Xã Vạn Ninh Trang trại cung cấp gà giống 

21 Trần Văn Nhân Xã Vạn Ninh Chăn nuôi tổng hợp 

22 Ngô Hải Trường Xã Vạn Ninh Chăn nuôi tổng hợp 

23 Ngô Thị Hà Xã Vạn Ninh Chế biến thực phẩm, nông sản. 

24 Trần Thị Ý Xã Trường Sơn Dịch vụ nông nghiệp 

 III Thành phố Đồng Hới 

1 Đặng Thị Ánh Xã Thuận Đức Chăn nuôi lợn 

2 Đặng Văn Luân Phường Bắc Nghĩa Chăn nuôi tổng hợp 

3 Lê Đình Trọng Phường Bắc Nghĩa Chăn nuôi tổng hợp 

4 Đặng Ngọc Anh Xã Đức Ninh Chăn nuôi tổng hợp 

5 Nguyễn Thế Giảng Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

6 Nguyễn Văn Quý Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

7 Phạm Tuyển Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

8 Nguyễn Thanh Tuấn Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

9 Nguyễn Công Hoan Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

10 Mai Đung Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

11 Nguyễn Đại Thắng Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

12 Nguyễn Ngọc Nam Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

13 Mai Văn Quyết Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

14 Lại Tấn Đông Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

15 Phạm Tuệ Xã Bảo Ninh Khai thác thuỷ sản xa bờ 

16 Hà Thị Xuân Phường Hải Thành Sản xuất bánh từ bột gạo, sắn 

17 Đỗ Thị Hoài Phường Hải Thành Sản xuất bánh từ bột gạo, sắn 

18 Phan Xuân Hải Phường Hải Thành Kinh doanh, thu mua hải sản 

19 Hồ Minh Sỹ Phường Hải Thành Kinh doanh, thu mua hải sản 



20 Lại Thị Ánh Dương Phường Hải Thành Sản xuất rượu gạo 

21 Nguyễn Thanh Hải Phường Hải Thành Kinh doanh, thu mua hải sản 

22 Bùi Duy Đức Xã Quang Phú Đánh bắt thủy sản 

23 Lê Trung Lợi Xã Quang Phú Đánh bắt thủy sản 

24 Hoàng Tấn Khôi Phường Bắc Lý Chăn nuôi tổng hợp 

25 Hoàng Tấn Thuẫn Phường Bắc Lý Chăn nuôi tổng hợp 

26 Lê Hà Giang Phường Bắc Lý Chăn nuôi tổng hợp 

IV Huyện Bố Trạch 

1 Phan Văn Kính Xã Bắc Trạch Sản xuất bột cháo canh. 

2 Phan Tiến Duật Xã Đại Trạch Trang trại tổng hợp 

3 Phan Xuân Văn Xã Đại Trạch Sản xuất bột cháo canh 

4 Nguyên Đức Toàn Xã Đại Trạch Chăn nuôi lợn thịt 

5 Nguyễn Thị Hà Xã Đại Trạch Kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

6 Trần Quang Thành Xã Hạ Trạch Thu mua hải sản 

7 Lê Quang Công Xã Hạ Trạch Nuôi trồng, mua bán thủy sản. 

8 Trần Văn Nghĩa Xã Hạ Trạch Nuôi trồng thủy sản. 

9 Nguyễn Thị Xuân Xã Mỹ Trạch Sản xuất nấm, rượu sim.. 

10 Hoàng Thị Hậu Xã Hải Phú Thu mua, chế biến hải sản. 

11 Hoàng Thị Thuận Xã Hải Phú Thu mua, chế biến hải sản. 

12 Hoàng Tiến Dũng Thị trấn Hoàn Lão Trang trại chăn nuôi tổng hợp 

13 Trần Đăng Lựu Thị trấn Hoàn Lão Chăn nuôi tổng hợp; sản xuất bún bánh. 

14 Nguyễn Văn Tiến Thị trấn Hoàn Lão Nuôi trồng thủy sản; chăn nuôi gia cầm. 

15 Hoàng Văn Thái Xã Liên Trạch Trang trại chăn nuôi. 

16 Trần Thị Như Oanh Xã Lý Nam Sản xuất tinh dầu dược liệu. 

17 Nguyễn Ngọc Cương Xã Lý Nam Trồng cây ăn quả. 

18 Nguyễn Văn Hân Xã Lý Nam Trồng cây ăn quả. 

19 Hồ Thanh Ngọc Xã Lý Nam Trồng cây ăn quả; chăn nuôi gia cầm. 

20 Hồ Thanh Tú Xã Nhân Trạch Nuôi tôm thẻ chân trắng. 

21 Bế Văn Mai 
Thị trấn Nông Trường 

Việt Trung 
Trang trại tổng hợp. 

22 Trần Văn Linh 
Thị trấn Nông Trường 

Việt Trung 
Cây cao  su; cây ăn quả 

23 Nguyễn Văn Diệm 
Thị trấn Nông Trường 

Việt Trung 
Trang trại tổng hợp 

24 Bùi Trọng Nghĩa 
Thị trấn Nông Trường 

Việt Trung 

Cung cấp cây giống. Chăn nuôi tổng 

hợp. 

25 Dương Thị Cần 
Thị trấn Nông Trường 

Việt Trung 
Thu mua nông sản; trồng cây cao su. 

26 Hoàng Thị Hiên Xã Phúc Trạch Sản xuất bánh tráng. 

27 Nguyễn Quốc Hương Xã Sơn Lộc Trồng và chế biến dược liệu, nấm ăn. 

28 Trần Thị Tình Xã Sơn Lộc Trồng và chế biến dược liệu. 

29 Mai Xuân Hải Xã Thanh Trạch Trang trại chăn nuôi. 

30 Bùi Thức Quang Xã Thanh Trạch Thu mua, chế biến hải sản. 

31 Nguyễn Thị Hạ Xã Thanh Trạch Thu mua, chế biến hải sản. 

32 Nguyễn Tiến Dũng Xã Thanh Trạch Trang trại chăn nuôi lợn 

33 Nguyễn Văn Bồn Xã Trung Trạch Trang trại chăn nuôi. 

34 Nguyễn Thanh Bình Xã Cự Nẫm Trồng và chế biến cây dược liệu. 



35 Bùi Anh Tuấn Xã Cự Nẫm Mô hình trồng cây ăn quả. 

36 Trần Nam Chung Xã Đồng Trạch Trang trại chăn nuôi tổng hợp. 

37 Lê Quốc Bảo  Xã Vạn Trạch Trang trại tổng hợp 

38 Hoàng Văn Thuấn Xã Vạn Trạch Trồng cao su; chăn nuôi tổng hợp. 

39 Nguyễn Văn Đào Xã Vạn Trạch Trang trại tổng hợp; trồng cây cao su. 

40 Hoàng Thị Biếu Xã Hòa Trạch Kinh doanh thức ăn CN; trang trại lợn. 

41 Dương Văn Vũ Xã Hòa Trạch Trang trại chăn nuôi tổng hợp. 

42 Dương Văn Kiều Xã Hòa Trạch Trang trại chăn nuôi tổng hợp. 

43 Dương Quốc Toàn Xã Hòa Trạch Trồng cây ăn quả 

44 Nguyễn Tiến Dũng Xã Hòa Trạch Trang trại tổng hợp 

45 Nguyễn Văn Hoàng Thị trấn Phong Nha Trồng rừng; chăn nuôi lợn thịt. 

V Thị xã Ba Đồn 

1 Phạm Văn Phượng Xã Quảng Văn Sản xuất, kinh doanh nón lá. 

2 Hoàng Văn Long Xã Quảng Tiên Chăn nuôi tổng hợp. 

3 Đoàn Thanh Lâm Xã Quảng Tiên Chăn nuội lợn hữu cơ 

4 Lê Thanh Triển Xã Quảng Thủy Sản xuất đũa gỗ 

5 Đoàn Xuân Kiện Xã Quảng Hải Chăn nuôi tổng hợp 

6 Nguyễn Ngọc Cảnh Phường Quảng Phúc Đánh bắt hải sản 

7 Trương Thanh Tâm Phường Quảng Thuận Chăn nuôi hữu cơ khép kín 

8 Võ Văn Thành Phường Quảng Thuận Sản xuất, chế biến nông sản 

9 Trần Thị Minh Phường Quảng Long Sản xuất nem, chả 

10 Hoàng Văn Lởi Phường Quảng Thọ Nuôi tôm trên cát 

11 Trần Đình Hùng Xã Quảng Sơn Chăn nuôi; sản xuất nông nghiệp 

12 Nguyễn Văn Xuân Xã Quảng Sơn Trang trại tổng hợp 

13 Phan Xuân Sửu Xã Quảng Sơn Chăn nuôi trâu, bò;  thu mua keo tràm 

14 Hoàng Thanh Quý Xã Quảng Lộc Sản xuất bánh bột canh 

15 Nguyễn Thị Huyền Xã Quảng Lộc Sản xuât bánh đa nướng 

16 Trần Thị Hiển Xã Quảng Trung Dịch vụ máy nông nghiệp 

VI Huyện Quảng Trạch 

1 Nguyễn Văn Tổng  Xã Quảng Xuân Kinh doanh hải sản; nuôi chim yến. 

2 Phạm Văn Tư Xã Quảng Tiến Trang trại chăn nuôi lợn. 

3 Tạ Hải Xã Quảng Tiến Dịch vụ phân bón; chăn nuôi, trồng rừng. 

4 Hoàng Văn Bảy Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

5 Trần Xuân Bường Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

6 Trần Văn Sơn Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

7 Trần Mạnh Hùng Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

8 Cao Văn Phong Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

9 Đinh Thị Mai Hoa Xã Liên Trường Sản xuất tinh dầu lạc. 

10 Phạm Xuân Hùng  Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

11 Mai Văn Dũng Xã Liên Trường Ươm giống cây lâm nghiệp. 

12 Trần Quang Trung Xã Quảng Hợp Trồng rừng; thu mua gỗ rừng trồng. 

13 Đặng Thị Liên Xã Cảnh Dương Thu mua, chế biến hải sản. 

14 Phạm Ngọc Chi Xã Cảnh Dương Dịch vụ cung ứng nghề cá 

15 Nguyễn Đình Thế Xã Quảng Phương Chăn nuôi tổng hợp. 

16 Nguyễn Đức Cường Xã Quảng Phương Chăn nuôi tổng hợp. 

17 Cao Văn An Xã Quảng Phương Chăn nuôi tổng hơp. 

18 Lê Văn Khanh Xã Quảng Đông Đánh bắt hải sản. 



19 Tưởng Văn Thịnh Xã Quảng Đông Thu mua, chế biến hải sản. 

20 Cao Minh Thái Xã Quảng Đông Đánh bắt và nuôi trồng hải sản 

21 Lê Đức Hậu Xã Quảng Đông Kinh doanh hải sản. 

22 Lê Văn Quân  Xã Quảng Đông Kinh doanh hải sản 

23 Mai Thanh Bình Xã Quảng Lưu Trồng rừng; thu mua gỗ rừng trồng 

24 Phan Văn Lộc Xã Quảng Lưu Trồng rừng; chăn nuôi gia súc. 

25 Trương Văn Tứ Xã Quảng Lưu Trồng rừng; chăn nuôi heo. 

26 Biền Văn Phương Xã Quảng Lưu Trồng rừng. 

27 Nguyễn Thị Thuỷ Xã Quảng Phú Khai thác thuỷ hải sản. 

28 Nguyễn Bá Ngọc Xã Quảng Phú Khai thác thuỷ hải sản. 

29 Phạm Ngọc Thành Xã Quảng Phú Khai thác thuỷ hải sản.  

30 Lê Hồng Phong Xã Quảng Phú Trồng trọt. 

31 Tạ Thị Tư Xã Quảng Phú Kinh doanh vật tư nông nghiệp. 

32 Lê Ngọc Hoàn Xã Quảng Phú Trang trại chăn nuôi tổng hợp.  

33 Hoàng Văn Dộng Xã Quảng Phú Khai thác thuỷ hải sản. 

34 Lê Văn Thuỷ Xã Quảng Phú Trang Trại chăn nuôi tổng hợp.  

35 Trần Thị Thanh Ngân Xã Cảnh Hóa Cung cấp gà giống; chăn nuôi gà thịt. 

36 Nguyễn Văn Tuyên Xã Quảng Châu Chăn nuôi tổng hợp, máy gặt liên hoàn. 

37 Nguyễn Văn Công Xã Quảng Châu Chăn nuôi tổng hợp. 

38 Đàm Minh Tuần Xã Quảng Châu Chăn nuôi tổng hợp 

39 Đặng Xuân Lệ  Xã Quảng Châu Nuôi trồng thuỷ sản; trồng trọt. 

40 Nguyễn Chí Thanh Xã Quảng Tùng Dịch vụ máy nông nghiệp. 

41 Võ Thị Anh Xã Quảng Hưng Dịch vụ vườn hoa; trồng cây ăn quả. 

42 Võ Thị Ngọc Lan Xã Quảng Hưng Chăn nuôi tổng hợp. 

43 Võ Đình Sữu Xã Quảng Hưng Chăn nuôi tổng hợp. 

VII Huyện Tuyên Hóa 

1 Trần Văn Hợi Xã Mai Hoá Thu mua gỗ rừng trồng. 

2 Nguyễn Phương Chân Xã Mai Hoá Mô hình trang trại chăn nuôi bò vỗ béo. 

3 Nguyễn Văn Dương Xã Mai Hoá Mô hình trang trại chăn nuôi. 

4 Mai Xuân Hạnh Xã Mai Hoá Trang trại chăn nuôi gà. 

5 Nguyễn Văn Tám Xã Mai Hoá Kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp 

6 Nguyễn Trương Phi Xã Mai Hoá Trồng rừng, thu mua gỗ rừng trồng. 

7 Lê Trung Thành Xã Thạch Hoá Trang trại tổng hợp 

8 Đoàn Thanh Định Xã Đồng Hoá Trang trại chăn nuôi; 

9 Hà Văn Thú Xã Đồng Hoá Trang trại chăn nuôi 

10 Trần Tấn Phương Xã Đồng Hoá Chăn nuôi tổng hợp 

11 Nguyễn Trung Thành Xã Đồng Hoá Chăn nuôi tổng hợp. 

12 Trương Quốc Việt Xã Kim Hoá Trồng trồng cây ăn quả. 

13 Nguyễn Văn Minh Xã Kim Hoá Trồng cây ăn quả. 

14 Lê Công Ba Xã Kim Hoá Chăn nuôi lợn thịt. 

15 Nguyễn Hồng Thơ Xã Thanh Thạch Trang trại tổng hợp. 

16 Nguyễn Thị Hoan Xã Tiến Hoá Kinh doanh các mặt hàng nông sản. 

17 Hồ Xuân Phi Xã Tiến Hoá Chăn nuôi; trồng rừng, cây ăn quả. 

18 Nguyễn Xuân Thuỷ Xã Ngư Hoá Thu mua gỗ rừng trồng. 

19 Nguyễn Thị Châu Xã CaoQuảng Thu mua gỗ rừng trồng; trang trại CN. 

20 Nguyễn Văn Quang Xã Cao Quảng Kinh doanh gỗ rừng trồng. 

21 Đinh Trọng Lưỡng Xã Sơn Hoá Trang trại chăn nuôi. 



22 Đinh Thế Hùng Xã Sơn Hoá Trồng rừng; thu mua nông sản. 

23 Đinh Hồng Sơn Xã Sơn Hoá Trồng cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi. 

24 Mai Thị Thủy Xã Sơn Hoá Trồng và sản xuất cây dược liệu sạch. 

25 Đoàn Xuân Niệm Xã Đức Hoá 
Thu mua gỗ rừng trồng, trồng rừng; chăn 

nuôi tổng hợp. 

26 Lê Đức Hà Xã Văn Hóa Trang trại tổng hợp. 

VIII Huyện Minh Hóa 

1 Đinh Tiến Ngọ Xã Trung Hóa Chăn nuôi, trồng rừng. 

2 Cao Bắc Giang Xã Trung Hóa Chăn nuôi 

3 Cao Xuân Vinh Xã Trung Hóa Chăn nuôi, trồng rừng. 

4 Đinh Thanh Minh Xã Xuân Hóa Chăn nuôi; trồng rừng. 

5 Đinh Thanh Lực Xã Xuân Hóa Chăn nuôi tổng hợp. 
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